
STT MSSV Họ Tên Lớp Ghi chú

1 3001180637 Lê Tuấn Anh CD18LW(CLC)2

2 3001180276 Vũ Hoàng Long CD18LW(CLC)1

3 3001180238 Trương Vĩnh Phú CD18LW(CLC)1

4 3001180104 Diệp Vinh Chi CD18LW(CLC)2

5 3001180336 Nguyễn Thành Đạt CD18LW(CLC)2

6 3001180704 Trương Văn Hào CD18LW(CLC)2

7 3001180252 Võ Gia Huy CD18LW(CLC)2

8 3001180470 Phạm Minh Nghĩa CD18LW(CLC)2

9 3001180792 Đặng Kiều Phong CD18LW(CLC)2

10 3001180260 Nguyễn Thanh Phong CD18LW(CLC)2

11 3001180789 Nguyễn Văn Quý CD18LW(CLC)2

12 3001180389 Hoàng Trung Sơn CD18LW(CLC)2

13 3001180689 Nguyễn Thanh Toàn CD18LW(CLC)2

14 3001180312 Trần Thanh Vinh CD18LW2

15 3011190330 Nguyễn Ngọc Hiệp CD19DH1

16 3011190249 Trương Tấn Phát CD19DH1

17 3011190313 Nguyễn Thái San CD19DH1

18 3011190027 Hà Đăng Thành CD19DH1

19 3011190085 Ký Thị Thu Thảo Cd19DH1

20 3011190415 Đỗ Lê Hà Trâm Cd19Dh1

21 3011190294 Phạm Quang Trung Cd19Dh1

22 3011190061 Thái Gia Vĩ Cd19Dh1

23 3011190437 Phạm Thị Tường Vy cd19dh2

24 3011190432 nguyễn đăng khoa cd19dh2

25 3011190706 Lê Đức Trí Dũng CD19DH3

26 3011190723 Nguyễn Quốc Hữu CD19DH3

27 3011190657 Trương Thị Linh CD19DH3

28 3011190701 Thân Kim Long CD19DH3

29 3011190402 Nguyễn Thanh Lộc Cd19DH3

30 3011190680 Phan Phi Phương Cd19Dh3

31 3011190685 Nguyễn Tuấn Vỹ cd19dh3

32 3008190645 Phan Thị Hồng Loan CD19KT1

33 3008190431 Võ Yến Nhi CD19KT1

34 3008190245 Ngô Thị Lệ Thu Cd19KT1

35 3001190303 Trần Quang Hải cd19lw_CLC1
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36 3001190175 Nguyễn Hoàng Khánh cd19lw_CLC1

37 3001190622 Lê Minh chiến cd19lw11

38 3001190624 Nguyễn Anh Dũng cd19lw11

39 3001190596 Trần Văn Huy cd19lw11

40 3001190683 trần hoàng linh cd19lw12

41 3001190727 Đoàn Văn Bình cd19lw13

42 3001190724 dương đức long cd19lw13

43 3001190736 nguyễn đặng tuyết nhi cd19lw13

44 3001190074 Hà Tiến Đạt cd19lw2

45 3001190071 Nguyễn Trung Đức cd19lw2

46 3001190077 Cao Chí Hào cd19lw2

47 3001190066 Nguyễn Trường Khánh cd19lw2

48 3001190196 lê khả kỳ cd19lw2

49 3001190176 nguyễn thái mạnh cd19lw2

50 3001190171 Âu Trường Anh cd19lw3

51 3001190295 Trần Hòa Khiêm cd19lw4

52 3006190428 Nguyễn Văn Hiếu cd19lw6

53 3001190351 huỳnh dịch lợi cd19lw6

54 3001190222 hồ thị huỳnh như cd19lw6

55 3001190373 lâm thành phát cd19lw6

56 3001190646 phương đại phát cd19lw8

57 3001190395 Nguyễn Thế Diện cd19lw9

58 3001190396 Nguyễn Văn Đạt cd19lw9

59 3001190348 Phan Hoàng Khang cd19lw9

60 3001190347 phan hoàng khương cd19lw9

61 3007190663 ngô tăng thanh ngân cd19qt2

62 3002190452 Hồng Văn Hải cd19tm1


